




Specifications

Indoor unit BSVOA 090 BSVOA 120 BSVOA 180 BSVOA 240

Outdoor unit BSVOA 091 BSVOA 121 BSVOA 181 BSVOA 241

T1 T1 T1 T1

2600 3500 5200 7200

8871 11942 17742 24566

17.50 18.70 17.50 15.60

5 5 5 5

570 583 779 1060

220-240V~ /
50Hz / 1Ph

220-240V~ /
50Hz / 1Ph

220-240V~ /
50Hz / 1Ph

220-240V~ /
50Hz / 1Ph

PowerInput(W) Cooling 722 890 1518 2300

Current(A) Cooling 5.3 4.1 7.4 10.4

R32 / 520 R32 / 490 R32 / 830 R32 / 1600

Indoor unit 39 41 44.5 46

Outdoor unit 54 59 61 60

Size of shape(mm) 835x198x297 835x198x297 992x225x319 1119x336x259

Net weight(Kg) 10 10 12 14

Size of shape(mm) 681x285x434 770x300x555 800x333x554 845x363x702

Net weight(Kg) 18.5 23 30 50

Liquid tube

Vapor tube

Type

Power Supply form(V/Hz/Ph)

Air Flow volume(m3/h)

Star Level

SEER (Btu/Hr/W)

Cooling capacity(Btu/Hr)

Cooling capacity(W)

Climate Mode

Notes: 1, Specifications are standard values calculated based on rated operating
conditions,
They will vary in difference work condition.
2, Rated value is tested under 27/19(In.) 35/24(Out).

Outdoor

Diameter of
connecting
pipe(mm)

Refrigerant /
Total gas quantity(g)

Indoor

Noise Sound
Pressure(dB)



Specifications

Indoor unit BTVOA 090 BTVOA 120 BTVOA 180

Outdoor unit BTVOA 091 BTVOA 121 BTVOA 181

T1 T1 T1

2600 3500 5500

8871 11942 18766

13.03 13.01 13.02

5 5 5

595 600 1120

220-240V~ / 50Hz
/ 1Ph

220-240V~ / 50Hz
/ 1Ph

220-240V~ / 50Hz
/ 1Ph

PowerInput(W) Cooling 723 975 1530

Current(A) Cooling 3.3 4.5 6.8

R32 / 550 R32 / 720 R32 / 950

Indoor unit 38.5 39.5 45.5

Outdoor unit 52.5 55.5 54.5

Size of shape(mm) 830x225x300 830x225x300 1120x226x335

Net weight(Kg) 10 10 16.2

Size of shape(mm) 770x300x555 770x300x555 845x363x702

Net weight(Kg) 28.9 31.2 47.2

Liquid tube

Vapor tube

Star Level

Type

Climate Mode

Cooling capacity(W)

Cooling capacity(Btu/Hr)

SEER (Btu/Hr/W)

Indoor

Outdoor

Diameter of
connecting
pipe(mm)

Notes: 1, Specifications are standard values calculated based on rated operating
conditions,They will vary in difference work condition.
2, Rated value is tested under 27/19(In.) 35/24(Out).

Air Flow volume(m3/h)

Power Supply form(V/Hz/Ph)

Refrigerant /
Total gas quantity(g)

Noise Sound
Pressure(dB)



Specifications

Indoor unit RSVC09VS-I RSVC12VS-I

Outdoor unit RSVC09VS-O RSVC12VS-O

T1 T1

2638 3517

9000 12000

5.43 5.84

5 5

570 583

220-240V~ / 50Hz / 1Ph 220-240V~ / 50Hz / 1Ph

PowerInput(W) Cooling 722 890

Current(A) Cooling 5.3 4.1

R32 / 520 R32 / 490

Indoor unit 39 41

Outdoor unit 54 59

Size of shape(mm) 835x198x297 835x198x297

Net weight(Kg) 10 10

Size of shape(mm) 681x285x434 770x300x555

Net weight(Kg) 18.5 23

Liquid tube

Vapor tube

Diameter of
connecting
pipe(mm)

Notes: 1, Specifications are standard values calculated based on rated operating
conditions,
They will vary in difference work condition.
2, Rated value is tested under 27/19(In.) 35/24(Out).

Air Flow volume(m3/h)

Power Supply form(V/Hz/Ph)

Refrigerant /
Total gas quantity(g)

Noise Sound
Pressure(dB)

Indoor

Outdoor

Grade Level

Type

Climate Mode

Cooling capacity(W)

Cooling capacity(Btu/Hr)

CSPF (W/W)
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ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป (EU WEEE Directive) 
(2012/19/EU) ผลิตภัณฑ์นี้แสดงสัญลักษณ์ระดับชั้น ของขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิกส์ (WEEE)
สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ว่าห้ามกำจัดขยะผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะในครัวเรือนอื่นๆ เมื่อยกเลิกการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้แล้ว คุณ
จะต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดรวบรวมขยะอย่างเป็นทางการเพื่อการรีไซเคิลขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็ค
ทรอนิกส์ หากต้องการทราบจุดรวบรวมขยะเหล่านี้ โปรดติดต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจในท้องถิ่นของคุณหรือร้านค้าที่
คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ทุกครัวเรือนมีบทบาทที่สำคัญ ในการฟื้นฟูและรีไซเคิลขยะจากอุปกรณ์เก่า การกำจัดขยะของ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสมจะช่วยป้องกันผลด้านลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์ได้
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• Chế ộ hẹn giờ ượ ặt
ặ ược tắt

                        



                        



                        



 

phạm vi

cần điều hướng

                        



Cài đặt
nhiệt độ

Tiết kiệm điện năng khi ngủ

1hr 1hr
Tắt sau
7 giờ

+/- 1 C/2 F +/- 1 C/2 F
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Sản phẩm này tuân thủ Chỉ thị WEEE của Liên minh châu Âu (2012/19/EU). Sản phẩm này có mang 
ký hiệu phân loại sản phẩm điện và điện tử thải (WEEE).
Ký hiệu này cho biết rằng không được thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt khi hết thời hạn 
sử dụng. Thiết bị đã qua sử dụng phải được đưa tới điểm thu gom chính thức dành cho tái chế các 
thiết bị điện và điện tử. Để tìm các hệ thống thu gom, vui lòng liên hệ các cơ qua chính quyền hoặc 
nhà bán lẻ địa phương nơi mua sản phẩm. Mỗi hộ gia đình thực hiện vai trò quan trọng trong việc 
thu hồi và tái chế thiết bị cũ. Thải bỏ đúng cách thiết bị đã qua sử dụng giúp ngăn ngừa các hậu 
quả tiêu cực tiềm tàng đối với môi trường và sức khỏe con người.





                                       


